
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

TRUNG TÂM Y TẾ LẠNG GIANG 
 

 

Số:         /TTYT-KHNV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

 

Lạng Giang, ngày        tháng       năm 2025 
V/v báo cáo danh sách người thực hành  

khám bệnh, chữa bệnh 

 

   

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. 

 

 Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

 Trung tâm Y tế Lạng Giang báo cáo danh sách người thực hành khám 

bệnh, chữa bệnh như sau: 

 Lê Hoàng Sâm, Y sĩ Y học dân tộc. 

 (Chi tiết file gửi kèm)./. 

   
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, KHNV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Mạnh 
 

 

 

 



DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 

          

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Lạng Giang        

2. Địa chỉ: Thôn Nguyễn, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh          

3. DS người thực hành:          

          

TT 

Họ tên 

người thực 

hành 

Số CCCD 

Đang làm 

việc tại cơ 

sở KBCB 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

ngày cấp 

Chức 

danh 

đăng ký 

thực 

hành 

PV hoạt 

động CM 

đăng ký 

thực hành 

TG đăng ký 

thực hành (từ 

ngày…đến 

ngày..) 

Nội dung thực 

hành/bộ phận 

chuyên môn 

Người hướng dẫn thực hành (họ tên, 

số CCHN, ngày cấp, trình độ, phạm vi 

CM) 

1 
Lê Hoàng 

Sâm 

02407300

2074 
không 

Bằng trung 

học chuyên 

nghiệp Y sĩ Y 

học dân tộc, 

cấp ngày 

04/11/1996 

Y sĩ 
Y học cổ 

truyền 

9 tháng (từ ngày 

03/11/2025 đến 

ngày 

03/08/2026) 

03 tháng chuyên 

môn khám bệnh 

chữa bệnh về 

HSCC tại Khoa Hồi 

sức cấp cứu- Chống 

độc 

06 tháng Chuyên 

môn khám bệnh, 

chữa bệnh tại Khoa 

Đông y - PHCN, 

Khoa Nội, Khoa 

Nhi, Khoa Ngoại, 

TTYT Lạng Giang 

và Khoa Mắt, Khoa 

Da liễu-Bệnh viện 

Đa khoa Bắc Ninh 

số 1 

1. Lê Trí Tín, CCHN số 005705/BG-

CCHN cấp ngày 23/09/2016 và QĐ bổ 

sung PVHĐ số 1329/QĐ-SYT ngày 

14/10/2020, trình độ: Thạc sĩ bác sĩ 

YHCT 

2. Hoàng Thị Thanh Tú, CCHN số 

007135/BG-CCHN cấp ngày 

30/01/2019, trình độ: Bác sĩ YHCT 

3. Đào Duy Trường, CCHN số 

005747/BG-CCHN cấp ngày 

18/10/2016, trình độ: Bác sĩ CKI HSCC 

4. Lương Ngọc Phú CCHN số 

002115/BG-CCHN cấp ngày 

30/01/2019 và QĐ bổ sung PVHĐCM 

số 6182/QĐ-SYT cấp ngày 27/10/2016; 

trình độ: BS CKI Nội 

5. Trần Thị Loan, CCHN số 

0005016/BG-CCHN cấp ngày 

11/11/2015; trình độ: Bác sĩ Nội-Nhi 

6. Nguyễn Văn Hiểu, CCHN số 

6967/BG-CCHN cấp ngày 13/09/2018; 

trình độ: BS CKI ngoại 

7. Người hướng dẫn thực hành của Bệnh 

viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 
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